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Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN THỊ NHUNG
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SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


- Họ và tên đang dùng:  NGUYỄN THỊ NHUNG.        Nữ
- Họ và tên khai sinh:    NGUYỄN THỊ NHUNG
- Các bí danh: không có
- Sinh ngày:  25  tháng    12  năm  1981
- Nơi sinh:  Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Quê quán: Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Nơi ở hiện nay: Tạm trú tại: Căn hộ 14.07 chung cư Thái An 1, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. (Thường trú tại: số nhà 69/10 Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.) 
- Dân tộc: Kinh		Tôn giáo: không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên phòng Công tác Chính trị HSSV, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
- Trình độ hiện nay:
	+ Giáo dục phổ thông: 12/12
	+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 
		Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học thư viện
Học vị: /			 Học hàm: / 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 1999 tại Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /
 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /
- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):
	1. Hồ Minh Lợi.		Chức vụ: Đảng ủy viên BCH.ĐB. P.Tr.P.CTCT-HSSH
2. Nguyễn Ngọc Hiệp	Chức vụ:  Đảng viên. Nhân viên.P.TCCT-HSSV
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1981 đến 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Thị trấn Qùy Hợp, Huyện Qùy Hợp, Tỉnh Nghệ An.
- Từ tháng 9/1988 đến 5/1993: Học sinh Trường Cấp I, Thị trấn Qùy Hợp, Huyện Qùy Hợp, Tỉnh Nghệ An.
- Từ tháng 9/1993 đến 5/1997: Học sinh Trường Cấp II, Thị trấn Qùy Hợp, Huyện Qùy Hợp, Tỉnh Nghệ An.
- Từ tháng 9/1997 đến 5/1998: Học Sinh lớp 10 trường cấp III, Xã Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Từ tháng 6/1998 đến 5/1999: Học viên lớp 11,12 Trung tâm GDTX Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 9/1999 đến 10/2002: Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
- Từ tháng 11/2002 đến 12/2008: Nhân viên Thư viện trường Đại học Bình Dương, 504, đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Từ tháng 01/2009 đến 1/2012: Ở nhà tại 14.07 chung cư Thái An 1, Đường Nguyễn Văn Qúa, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 2/2012 đến 2/2014: Học viên Ngành Khoa học thư viện tại trường Đại học Sài Gòn, 273 Đường An Dương Vương, phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2016: Nhân viên Trung tâm truyền thông-Thư viện trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 10/2016 đến nay: Nhân viên phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang tạm trú tại: 14.07 chung cư Thái An 1, Đường Nguyễn Văn Qúa, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
- Từ tháng 11/2002 đến 12/2008: Nhân viên Thư viện trường Đại học Bình Dương, 504, đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Tử tháng 01/ 2009 đến tháng  01/2012: Ở nhà nuôi con nhỏ tại căn hộ 14.07, chung cư Thái An 1, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 2/2012 đến 2/2014: Học Đại học Ngành Khoa học Thư viện tại trường Đại học Sài Gòn, số 273, Đường An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2016: Nhân viên Thư viện trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 10/2016 đến nay: Nhân viên phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
Không có
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
- Từ  5/9/1999 đến 11/2002: Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
- Từ 18/8/ 2003-23/8/2003: Thư viện Trường Đại học Bình Dương cử đi học lấy Chứng chỉ Thực hành Phân loại thập phân DEWEY do trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp.Hồ Chí Minh cấp.
- Năm 29/9/2009: Tự túc học, thi lấy Chứng chỉ Tin học A do sở giáo dục đào tạo Tp. Hồ Chí Minh cấp
- Tháng 2/2012 đến 2/2014 Tự túc đi Học Đại học thư viện tại Trường Đại học Sài Gòn, 273, Đường An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
ĐI NƯỚC NGOÀI
							Không
KHEN THƯỞNG
Không
KỸ LUẬT
Không
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
[bookmark: _GoBack]1. Cha ruột: Nguyễn  Ngọc Cảnh.  Sinh năm: 1956.  tại:  tỉnh Bắc Giang.    
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Công nhân Lâm trường Qùy Hợp, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An
	Thường trú tại: làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	
	- Từ năm 1956 đến 1961: Còn nhỏ ở với gia đình, tại làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	- Từ năm 1961 đến 1971:Học sinh cấp I, II, III xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	- Từ năm 1971 đến 1973:Học tại trường Trung cấp Lâm nghiệp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
	- Từ năm 1973 đến 1998: Công nhân Lâm trường Qùy Hợp, Thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An.
	Là Đảng viên, kết nạp năm 1981 tại Lâm trường Qùy Hợp, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An.	
	- Từ năm 1998 đến 2014: Nghỉ hưu, cùng gia đình sinh sống sống tại số nhà 533/18/8, đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM.
	- Năm 2014: Chết  do ốm, bệnh tại làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	
2. Mẹ ruột: Phạm Thị Vân.    Sinh năm: 1960  tại: tỉnh Nghệ An         
	Quê quán: xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Hưu trí
	Thường trú tại: Số nhà 533/18/8, Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
	 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	- Năm 1960 - 1966: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Nông trường Tây Hiếu, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
	- Năm 1966 - 1973: Học sinh trường Cấp I, II  xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	- Năm 1970 - 1973: Học sinh trường Cấp II, xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An
	- Năm 1973 - 1976: Học sinh trường Cấp III, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An
	- Năm 1976 - 1977: Học y tá tại Bệnh viên Qùy Hợp,thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An.	
	- Năm 1977 - 1980: Công nhân Lâm trường Qùy Hợp, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An.
    	- Năm 1980 - 1998: Công nhân Lâm trường Qùy Hợp, Thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An.
	- Năm 1998 - 2012: Làm nhân viên văn phòng tại công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng Hà Nội chi nhánh miền Nam, 168/75 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	- Tháng 5/2012 đến nay: Nghỉ hưu, là tổ trưởng phụ nữ khu phố 3, phường 15, quận tân Bình và sống tại 533/18/8, Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, TP. HCM.	
	
3. Chồng: Phan Đình Thịnh,     Sinh năm:  1979.  tại  tỉnh Nghệ An.  
	Quê quán: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Kế toán trưởng
	-Thường trú tại: số nhà 69/10 Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
	 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	-Năm 1979 đến 1984: Còn nhỏ, sống cùng gia đình tại xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Năm 1985 đến 1995: Học sinh trường cấp I, II xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Năm 1995 đến 1998: Học sinh trường cấp III, xã Quỳnh Lưu 1, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Năm 1998 đến 2002: Sinh viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.
	- Năm 2002 đến 2004: Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Số 198 Đường Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân – Tp.Hà Nội
	- Năm 2004 đến 2010: Kế toán trưởng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng tại Tp.HCM, Số 168/75 Đường D2 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
	- Năm 2010 đến 2012: Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Long Đức thuộc Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	- Năm 2012 đến 2013: Phụ trách công tác Phát triển dự án tại ban quản lý dự án Khu tái định cư Phường 11, quận 6, Tp.HCM thuộc Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng.
	- Năm 2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhãn mác SMT (Việt Nam), Lô B2-7 Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp.HCM.
	- Là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 5, Đảng bộ Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM.
	- Hiện sống cùng vợ và con tại: Căn hộ 14.07, chung cư Thái An 1, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
	* Thành tích khen thưởng:
	Bằng khen của Bộ Xậy dựng các năm 2007, 2008, 2009, 2010
           Chiến sỹ thi đua ngành xây dựng năm 2011.
	* Kỷ luật: Không có 
4. Con ruột: Phan Đình Bảo An.   Sinh năm: 16/11/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh
	Quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Học sinh tiểu học
	-Thường trú tại: số nhà 69/10 Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
	- Từ năm 2008 đến 2014 còn nhỏ, ở với gia đình tại 14.07, chung cư Thái An 1, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
	- Từ năm 2014 đến 2017: Học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	
	- Hiện nay đang cư trú tại: 14.07, chung cư Thái An 1, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM.

5. Con ruột: Phan Thị Cẩm Bình.  Sinh năm: 02/09/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh
	Quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Học sinh tiểu học
	-Thường trú tại: số nhà 69/10 Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
	- Từ năm 2010 đến 2016 còn nhỏ, ở với gia đình tại 14.07, chung cư Thái An 1, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
	- Từ năm 2016 đến 2017: Học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	
	- Hiện nay đang cư trú tại: 14.07, chung cư Thái An 1, đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM.
6. Chị ruột: Nguyễn Thị Trang.  Sinh năm 25/05/1981. tại: tỉnh Bắc Giang.
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Kế toán,
	Thường trú tại: Xóm Thượng, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	- Hiện nay đang cư trú tại: thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
7. Em ruột: Nguyễn Ngọc Hùng. Sinh năm: 1984.  tại: tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	Tôn giáo:  không
	Nghề nghiệp:  Công nhân
	Thường trú tại: Số nhà 533/18/8, Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.
	- Hiện nay: Đang cư trú tại số nhà: 533/18/8, đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, TP. HCM.
	
8. Ông nội:  Nguyễn Văn Hiệu. Sinh năm: 1930. tại: xã tỉnh Bắc Giang. 
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1930 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
	-Năm 1945 – 1954: sống và làm ruộng với gia đình tại làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	-Năm 1954 – 1996: Lập gia đình và làm ruộng tại làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Tháng 10/1996: Ốm, chết tại làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

9. Bà nội: Giáp Thị Ngọ.   Sinh năm: 1930.     tại:tỉnh Bắc Giang.
	Quê quán: Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1930 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình tại: xóm Chùa, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
	-Năm 1945 – 1954: sống và làm ruộng với gia đình tại xóm Chùa, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	-Năm 1954 đến 1975: Lập gia đình và làm ruộng tại làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	d, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay
	- Năm 1975 đến nay: sống và làm ruộng tại làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	
10. Ông ngoại: Phạm Khắc Thi.	Sinh năm: 1930  tại: tỉnh Hải Dương.    
	Quê quán: xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1930 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954
	- Từ năm 1945 đến 1948: còn nhỏ, ở với gia đình tại Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương
	- Từ năm 1948 đến 1954: đi bộ đội và tham gia kháng chiến chống Pháp tại Trung đoàn 150 bộ đội đánh Pháp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	- Từ năm 1954 đến 1975: Là thương binh sau trận Điện Biên Phủ 1954, xuất ngũ, lập gia đình và làm Nông nghiệp tại Nông trường Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
	d, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay
	- Từ năm 1975 đến 1995: Làm nông nghiệp tại Nông trường Tây Hiếu, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
	- Năm 1995: Bị tai nạn giao thông mất tại Hà Nội (ra thăm con gái sống tại 969, phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)
	* Thành tích khen thưởng: Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba
	
11. Bà ngoại: Nguyễn Thị Huê.  Sinh năm: 1933. tại tỉnh Nghệ An. 
	Quê quán: xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Công nhân
	* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1933 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
	- Từ năm 1945 đến 1954: sống phụ thuộc vào gia đình tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	- Từ năm 1954 đến 1958: đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến trường.(không nhớ rõ)
	- Từ năm 1958 đến 1974: lập gia đình và làm công nhân tại Nông trường Tây Hiếu, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	d, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay
	- Từ năm 1975 đến 1983: Làm công nhân và sống tại Nông trường Tây Hiếu, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	- Từ năm 1983 đến 1995: Nghỉ hưu và sống tại Nông trường Tây Hiếu, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	- Từ năm 1995 đến nay: Chuyển đến sống cùng con trai tại 1/10 đường Lê Tấn Quốc, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
	 
12. Bác ruột: Nguyễn Thị Kiên.  Sinh năm: 1954.    tại: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	Quê quán:  xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Hưu trí
	Thường trú tại: Làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	- Hiện nay: Nghỉ hưu và sống tại làng chàng,  xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh  Bắc Giang
	 
13. Chú ruột: Nguyễn Văn Huệ.  Sinh năm: 1962.   tại: tỉnh Bắc Giang.    	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Xóm Chùa, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         Năm 2010: Ốm, chết tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	
14. Cô ruột: Nguyễn Thị Lý.  Sinh năm: 1958.   tại: tỉnh Bắc Giang         
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Thủ Qũy
	Thường trú tại: Khu I, thị trấn Bích động, huyện Việt yên, tỉnh Bắc giang.
	- Tháng 10/2014: Nghỉ hưu và sống tại Khu I, thị trấn Bích động, huyện Việt yên, tỉnh Bắc giang.
	Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 
	Hiện nay sinh hoạt Đảng tại Ban quản lí dự án  Huyện Việt Yên, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
	 
15. Cô ruột: Nguyễn Thị Lan.  Sinh năm: 1964.   tại:, tỉnh Bắc Giang.   Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Giáo viên
	Thường trú tại: Xóm Chợ, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam 
	Hiện đang sinh hoạt Đảng tại Trường mầm non Hương mai, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	- Hiện nay đang cư trú tại: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	
16. Cô ruột: Nguyễn Thị Hương.  Sinh năm: 1966.   tại:, tỉnh Bắc Giang. 
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Làng Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	- Hiện nay đang cư trú tại:  xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc giang
17. Cô ruột: Nguyễn Thị Hiên.  Sinh năm: 1969.   tại: tỉnh Bắc Giang
	Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: xóm Chợ, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	- Hiện nay đang cư trú tại: xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	 
18. Dì ruột: Phạm Thị Hải.  Sinh năm: 1958.   tại tỉnh Nghệ An.
	Quê quán: xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng.
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: kế toán
	Thường trú tại: 969, phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	- Năm 2013 đến nay: Nghỉ hưu và sống tại 969, phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	
18. Dì ruột: Phạm Thị Hương.  Sinh năm: 1963.   tại, tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Buôn bán
	Thường Trú tại: Hoa viên Ao đôi, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
	- Từ năm 2005 đến nay: Mở nhà hàng kinh doanh và sống tại Hoa viên Ao đôi, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
	 
18. Dì ruột: Phạm Thị Lý.  Sinh năm: 1966.   tại: tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng	
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Nội trợ
	Thường trú tại: tại số nhà 79, đường D2,Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
	- Từ năm 1995 đến nay: Lập gia đình và ở nhà nội trợ tại số nhà 79, đường D2,Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
	 
19. Cậu ruột: Phạm Khắc Trọng.     Sinh năm: 1970.  tại: tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng
	Tôn giáo: không
	Nghề nghiệp: Làm nghề tự do
	Thường trú tại: 1/10 đường Lê Tấn Quốc, phường 13, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
	- Từ năm 1995 đến nay: Lập gia đình và sống tại 1/10 đường Lê Tấn Quốc, phường 13, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
* Bên  chồng
20. Bố chồng: Phan Đình Thông.  	Sinh năm 1954	 tại, tỉnh Nghệ An
	Quê quán: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	- Từ năm 1954 đến 1970 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Từ năm 1970  đến 1972 Tham gia quân đội nhân dân giải phóng miền nam (không nhớ rõ đơn vị); bị thương tại chiến trường Quảng Trị, thương binh hạng nặng ¼ mất sức 81% 
	- Từ năm 1973  đến 1975: là Nông dân làm ăn sinh sống tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Từ năm 1975  đến nay: là Nông dân làm ăn sinh sống tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Hiện nay đang cư trú tại: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	 
21. Mẹ chồng: Hồ Thị Nghinh.    	Sinh năm: 1954 	 tại:, tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	- Từ năm 1954 đến 1972 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Từ năm 1972  đến 1974 Là thanh niên xung phong tham gia giải phóng miền nam (không nhớ rõ đơn vị)
	- Từ năm 1975  đến nay: là nông dân làm ăn sinh sống tại quê nhà
	- Hiện nay đang cư trú tại: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	 
22. Chị chồng: Phan Thị Tư.   			Sinh năm 1976.  tại tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Buôn bán tự do
	Thường trú tại: Khu phố 1, khu phố Thống Nhất, phường Thắng Lợi, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
	- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố 1, khu phố Thống Nhất, phường Thắng Lợi, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
23. Em chồng: Phan Thị Vịnh.       	Sinh năm 1982	 tại tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán tại Trường Tiểu học Quỳnh Tân A, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Thường trú tại: xóm 10 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 10 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
24. Em chồng: Phan Đình Thức.    	 Sinh năm: 1984  	tại tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
           Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Công nhân 
	Thường trú tại: xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
25. Ông nội chồng: Phan Đình Sỹ      	Sinh năm: 1923  	tại: tỉnh Nghệ An. 
	Quê quán:  xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1923 đến 191941: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Từ năm 1941 đến 1945 tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng chiến trường Điện Biên (không nhớ đơn vị)
	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
	- Từ năm 1945 đến 1954: tiếp tục tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng chiến trường Điện Biên (không nhớ đơn vị)
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	- Từ năm 1955 đến 1975 là nông dân tại quê nhà xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	d, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay
	- Từ năm 1975 đến 2017: là nông dân tại quê nhà xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
           - Đã chết vào tháng 6/2007 xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vì tuổi già.
	
 26. Bà nội chồng: Nguyễn Thị Lựu  Sinh năm: 1930	 tại tỉnh Nghệ An. 
	Quê quán:  xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1930  đến 1945  còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
	- Từ năm 1945  đến 1954: sống phụ thuộc vào gia đình tại xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	- Từ năm 1954  đến 1975: lập gia đình và làm nông dân tại xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	d, Giai đoạn từ năm 1975 nay
	- Từ 1975 đến 2008: Sống và làm nông dân tại xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
           - Đã chết vào tháng 3/2008 tại xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do bệnh hiểm nghèo
	
27. Ông ngoại chồng: Hồ Văn Ca  Sinh năm: 1915  tại: tỉnh Nghệ An; 
	Quê quán:  xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1915 đến 191941: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
	- Từ năm 1941 đến 1945 tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng chiến trường Điện Biên (không nhớ rõ đơn vị).
	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
	- Từ năm 1945 đến 1954: tiếp tục tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng chiến trường Điện Biên (không nhớ rõ đơn vị).
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	- Từ năm 1954  đến 1978 là nông dân tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Năm 1978: Chết tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
do bệnh hiểm nghèo.
	Quê quán:  xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945
	- Từ năm 1921 đến 1945  còn nhỏ, đi học và ở với gia đình tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954
	- Từ năm 1945 đến 1954: lập gia đình và làm Nông dân tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
	- Từ năm 1945 đến 1975: lập gia đình và làm Nông dân tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	d, Giai đoạn từ năm 1975 đến nay
	- Từ năm 1975 đến 2009: lập gia đình và làm Nông dân tại xóm 15 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
           - Đã chết vào tháng 5/2009 tại quê nhà do bệnh hiểm nghèo 
	
29. Cô chồng: Phan Thị Lưu.    Sinh năm: 1964.  tại tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân 
	Thường trú tại: Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
	- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
30. Cô chồng: Phan Thị Cầu.    	Sinh năm 1969  tại, tỉnh Nghệ An
	Quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
	- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
31.  Dì chồng: Hồ Thị Xinh.  Sinh năm 1958  tại tỉnh Nghệ An
	Quê quán: Xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Xóm 15, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	
31.  Dì chồng: Hồ Thị Xang. Sinh năm 1960.   tại tỉnh Nghệ An
	Quê quán: Xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân	
	Thường trú tại : Xóm 15, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Hiện nay đang cư trú tại: Xóm 15, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
32.  Cậu ruột chồng: Hồ Văn Hoan  Sinh năm 1950. 	 tại tỉnh Nghệ An
	Quê quán: Xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Xóm 15, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	 
32.     Cậu ruột chồng: Hồ Văn Hưu. Sinh năm 1964.	 tại tỉnh Nghệ An; 
	Quê quán: Xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: xóm 15, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh	Lưu, tỉnh Nghệ An	
	- Năm 1999: đã chết vì bệnh hiểm nghèo tại quê nhà xóm 15, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
33. Chú chồng: Phan Đình Hành.  Sinh năm 1958  tại tỉnh Nghệ An; 
	Quê quán: Xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	- Tháng 2/2016: Đã chết vì tai biến tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
.34. Chú chồng: Phan Đình Mùi. 	Sinh năm 1961. tại, tỉnh Nghệ An
	Quê quán: Xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Hưu trí
	Thường trú tại: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	- Từ năm 2013 đến nay:  Nghỉ hưu do mất sức lao động và về quê sinh sống tại Xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
35. Chú chồng: Phan Đình Cơ.	Sinh năm 1966. Tại tỉnh Nghệ An 
	Quê quán: Xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	Tôn giáo: Không 
	Nghề nghiệp: Nông dân
	Thường trú tại: Xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	- Hiện nay đang cư trú tại:  Xóm 12 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	
TỰ NHẬN XÉT
⃰  Ưu điểm: 
Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.
 Lối sống giản dị, hòa đồng, vui vẻ.
Giao tiếp thân thiện, hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
⃰  Khuyết điểm:
Tính phê và tự phê chưa cao, chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp tại đơn vị
Trong xử lý công việc đôi khi còn chậm.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về các nội dung đã khai trong lý lịch.
		TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6  năm 2017
		   
		Người khai lý lịch
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